
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 3 năm 2024 

V/v mời chào giá mua hóa chất vi sinh 

đường ruột phục vụ xét nghiệm 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu mua hóa chất vi sinh đường ruột phục vụ xét nghiệm, với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

CN. Phan Thị Thu Trinh, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Số ĐT: 0987490623; Email: phanthutrinh75@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Quý đơn vị thực hiện theo hình thức sau: Gửi báo giá trực tiếp hoặc qua 

bưu điện về địa chỉ: 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ (CN. Phan Thị Thu Trinh) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng -  TP Nha Trang - Khánh Hòa. 

 Điện thoại: 0258. 3562993. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Đến trước 16h30 ngày 15/3/2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 
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1. Danh mục hàng hóa: 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Que cấy vi sinh 

đầu vòng platin 

Được làm từ hợp kim chịu nhiệt tốt, không bị 

oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn 

lửa 

- Vòng lặp bạch kim này sẽ chống lại sự tiếp 

xúc liên tục với axit và ngọn lửa so với vòng 

cấy dây nichrome.  

- Toàn bộ các vòng đệm được làm bằng dây 

bạch kim  

- Cả hai vòng và kim có chứa 15% iridium để 

tăng độ cứng cho phép dây mỏng hơn cho 

công việc tinh vi Các phần vòng được hàn và 

trơn tru hoàn thành để tạo thành một "vòng 

tròn hoàn hảo"  

- Dung sai bên trong ± 0.02mm để đảm bảo độ 

chính xác 

Cái 10 

2 Que tăm bông 

Công dụng: lấy mẫu xét nghiệm 

Chiều dài: 15cm 

Qu  cách: đầu bông 5 mm 

Thành phần: đầu bông 100% cotton, th n nhựa 

pol prop len  nhựa d o c  độ đàn h i cao . 

- Sản phẩm tham khảo: MSP: 10503. Hãng: 

Bông Bạch tuyết, hoặc sản phẩm tương đương 

về mặt kỹ thuật, mục đích sử dụng 

Que 5.000 

3 Đèn c n 

Sản phẩm tham khảo: Code: 2030100004941. 

Hãng: Simax hoặc sản phẩm tương đương về 

mặt kỹ thuật, mục đích sử dụng. 
Cái 10 

4 

API 20NE 

Biomerieux – 

Định danh vi 

khuẩn đường ruột 

Thành phần của một bộ kít bao g m (Quy 

cách đ ng g i : 

- 25 API 20 NE strips 

- 25 incubation boxes 

- 25 ampules of API AUX Medium 

- 25 result sheets 

- 1 package insert 

Những thuốc thử cần cung cấp thêm cho bộ 

kít: 

- API NaCl 0.85 % Medium, 2 ml (Ref. 20 

Strips 250 



3 

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

070) 

- Reagents: JAMES (Ref. 70 542), NIT 1 + 

NIT 2 (Ref. 70 442), Zn (Ref. 70 380) 

- Oxidase (Ref. 55 635*) * reference not sold 

in certain countries: use an equivalent reagent. 

- Mineral oil (Ref. 70 100) 

- McFarland Standard (Ref. 70 900) No. 0.5 

- API 20 NE Analytical Profile Index (Ref. 20 

090) or identification software (consult 

bioMérieux)  

* Sản phẩm tham khảo: Code: 20050 hãng 

Biomerieux, hoặc tương đương về mặt kỹ 

thuật 

 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: 

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại Kho của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Số 39A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a  Văn bản Báo giá theo mẫu cho hàng h a như Bảng Danh mục hàng hóa 

ở mục II-1 (Mẫu báo giá đính kèm phụ lục). 

b) Giá hàng hoá nêu trong bảng báo giá bao g m thuế VAT, chi phí vận 

chuyển đến kho của bên mua và các chi phí khác (nếu có). 

c) Tài liệu mô tả các thông số kỹ thuật của hàng hóa chứng minh phù hợp 

yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị và rất mong nhận được 

phản h i từ Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT  VBĐT ; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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